
I. TẬP THỂ

A. Danh hiệu thi đua

x x

B. Khen thưởng

Hạng 1

Chính phủ

Thủ tướng CP

Sở GD - ĐT x x

II. CÁ NHÂN 

LĐTT
CSTĐ 

cơ sở

CSTĐ cấp 

tỉnh

CSTĐ 

cấp 

toàn 

quốc

Huân 

chương

Bằng 

khen của 

Chính 

phủ

Bằng 

khen 

của 

UBND 

tỉnh

Bằng 

khen của 

Bộ 

GD&ĐT

Giấy 

khen 

của Sở 

GD&ĐT

Giấy 

khen của 

UBND 

huyện

1 Bà Trần Thị Kim Huế Hiệu trưởng x x x

2 Bà Đặng Thị Giang Thanh Phó Hiệu trưởng x x x x

3 Bà Đinh Thị Thu Phương Giáo viên x x

4 Bà Trần Thị Kim Ánh Giáo viên x x x x x

5 Bà Đỗ Thị Lành Giáo viên x x x x

6 Bà Vũ Thị Nga Giáo viên x

7 Ông Hoa Đăng Nam Giáo viên x x x

Bà Nguyễn Thu Quỳnh Giáo viên x x x x

8 Bà Vũ Thị Ngọc Quyên Giáo viên x

Ghi 

chú

3) Bằng khen của:

4)  Giấy khen của: UBND huyện

Số

TT

Giới 

tính

(Ông,

Bà)

Họ và tên

Yêu cầu ghi đầy đủ họ tên, 

không viết tắt, không thêm ký 

hiệu khác

Chức vụ

( Hiệu trưởng, Phó

Hiệu trưởng, Giáo 

viên, nhân viên)

Yêu cầu ghi rõ 

chức vụ, không viết 

tắt

2) Cờ thi đua của: UNBD tỉnh

Bộ GD - ĐT UBND tỉnh

DANH HIỆU THI ĐUA HÍNH THỨC KHEN THƯỞNG

         Tập thể lao động tiên tiến: Tập thể lao động xuất sắc:

1)  Huân  chương: Hạng 2 Hạng 3

UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN NGỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA ĐẦU NĂM HỌC 2024 - 2025



LĐTT
CSTĐ 

cơ sở

CSTĐ cấp 

tỉnh

CSTĐ 

cấp 

toàn 

quốc

Huân 

chương

Bằng 

khen của 

Chính 

phủ

Bằng 

khen 

của 

UBND 

tỉnh

Bằng 

khen của 

Bộ 

GD&ĐT

Giấy 

khen 

của Sở 

GD&ĐT

Giấy 

khen của 

UBND 

huyện

Ghi 

chú

Số

TT

Giới 

tính

(Ông,

Bà)

Họ và tên

Yêu cầu ghi đầy đủ họ tên, 

không viết tắt, không thêm ký 

hiệu khác

Chức vụ

( Hiệu trưởng, Phó

Hiệu trưởng, Giáo 

viên, nhân viên)

Yêu cầu ghi rõ 

chức vụ, không viết 

tắt

DANH HIỆU THI ĐUA HÍNH THỨC KHEN THƯỞNG

9 Bà Phạm Thị Kim Thoa Giáo viên x x

10 Bà Phạm Thị Dinh Giáo viên x

11 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên x

12 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên x

13 Bà Bùi Thị Hà Giáo viên x

14 Bà Trần Thị Trang Giáo viên x

15 Bà Phạm Thị Thanh Mừng Giáo viên x

16 Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung Giáo viên x

17 Bà Hoàng Thị Hồng Nhung Giáo viên x

18 Bà Nguyễn Thị Thúy Nhường Giáo viên x

19 Bà Ngô Thị Hương Giáo viên x

20 Bà Đinh Thị Lan Giáo viên x

21 Bà Đỗ Thị Hồng Hảo Giáo viên x

22 Bà Đỗ Thị Hường Giáo viên x

23 Bà Nguyễn Thị Phương Lan Giáo viên x

24 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên x

25 Bà Trần Thị Hiên Giáo viên x

26 Bà Đỗ Thị Thư Giáo viên x

27 Bà Tạ Thị Tròn Giáo viên x

28 Ông Phan Văn Tuyền Giáo viên x

29 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên x

30 Bà Nguyễn Thị Nga Giáo viên x



LĐTT
CSTĐ 

cơ sở

CSTĐ cấp 

tỉnh

CSTĐ 

cấp 

toàn 

quốc

Huân 

chương

Bằng 

khen của 

Chính 

phủ

Bằng 

khen 

của 

UBND 

tỉnh

Bằng 

khen của 

Bộ 

GD&ĐT

Giấy 

khen 

của Sở 

GD&ĐT

Giấy 

khen của 

UBND 

huyện

Ghi 

chú

Số

TT

Giới 

tính

(Ông,

Bà)

Họ và tên

Yêu cầu ghi đầy đủ họ tên, 

không viết tắt, không thêm ký 

hiệu khác

Chức vụ

( Hiệu trưởng, Phó

Hiệu trưởng, Giáo 

viên, nhân viên)

Yêu cầu ghi rõ 

chức vụ, không viết 

tắt

DANH HIỆU THI ĐUA HÍNH THỨC KHEN THƯỞNG

31 Bà Trịnh Thị Liên Giáo viên x

32 Bà Vũ Thị Thanh Vân Giáo viên x

33 Bà Trần Thị Nhạn Giáo viên x

34 Bà Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên x

35 Bà Đoàn Thị Vũ Dung Kế toán x x x x

36 Bà Phan Thị Tho NV Y tế x x x

37 Bà Trần Thị Thanh Tâm NV thư viện x x

37 8 2 0 0 0 1 0 6 12 0Tổng hợp

Xuân Ngọc, ngày 21 tháng 9 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Kim Huế
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